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Bài 10: Mai Hắc Đế 
 

Chống cự: resist Sức vóc: strength 

Tàn bạo: cruel Khổ sở: miserable 

Chiếm giữ: take possession by force Đền thờ: temple 

 

Năm 722 là năm Khai Nguyên thứ 10 về đời 

vua Huyền Tông nhà Đường, ở Hoan Châu 

có một người tên là Mai Thúc Loan nổi lên 

chống cự với quân nhà Đường. 

Mai Thúc Loan là người huyện Thiên Lộc, 

tức là huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh bây giờ, 

mặt mũi đen sì, sức vóc khỏe mạnh, thấy 

quan nhà Đường làm nhiều điều tàn bạo, 

dân gian khổ sở, lại nhân lúc bấy giờ lắm giặc giã, ông ấy bèn chiêu mộ những người 

nghĩa dũng, rồi chiếm giữ lấy một chỗ ở đất Hoan Châu (nay thuộc huyện Nam 

Đường tỉnh Nghệ An), xây thành đắp lũy, xưng hoàng đế, tức gọi là Hắc Đế. 

Mai Hắc Đế lại kết hiếu với nước Lâm Ấp và nước Chân Lạp để làm ngoại viện.  Vua 

nhà Đường sai quan Nội Thị là Dương Tư Húc đem quân sang cùng với quan Đô Hộ 

là Quang Sở Khách đi đánh Mai Hắc Đế.  Mai Hắc Đế thế yếu chống không nổi phải 

thua chạy, được ít lâu thì mất.  Nay ở núi Vệ Sơn huyện Nam Đường, tỉnh Nghệ An, 

còn có di tích thành cũ của vua Hắc Đế, và ở xã Hương Lãm, huyện Nam Đường còn 

có đền thờ. 

 

 

 

Mai Hắc Đế (Mai Thúc Loan) chống nhà 

Đường. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

  

1. Mai Hắc Đế là người của huyện nào? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

2. Tên tục của Mai Hắc Đế là gì? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

3. Vì sao Mai Hắc Đế khởi nghĩa chống lại nhà Đường? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

4. Vì sao Mai Hắc Đế kết hiếu với nước Lâm Ấp và Chân Lạp? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

5. Vì sao ông được gọi là Mai Hắc Đế? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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Ngữ Vựng 
(Giúp các em chọn và khoanh tròn các định nghĩa thích hợp với những từ sau.) 

 

1. ...Mai Thúc Loan nổi lên chống cự với quân nhà Đường.  Từ “chống cự” có nghĩa là: 

▪ Đánh trả lại. ▪ Đầu hàng giặc. ▪ Đi theo giặc. 

 

2. Mai Thúc Loan là người huyện Thiên Lộc, tức là huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh bây giờ, 

mặt mũi đen sì, sức vóc khỏe mạnh...  Từ “sức vóc” có nghĩa là: 

▪ Sức lực biểu hiện qua 

hình dáng. 

▪ Tài lực. ▪ Trí lực. 

 

3. ...quan nhà Đường làm nhiều điều tàn bạo...  Từ “tàn bạo” có nghĩa là: 

▪ Độc ác và hung bạo. ▪ Lợi ích. ▪ Nhân từ. 

 

4. ...ông ấy bèn chiêu mộ những người nghĩa dũng...  Từ “nghĩa dũng” có nghĩa là: 

▪ Chất phác, thật thà. ▪ Trung thành, gan dạ. ▪ Xảo trá, nhát đảm. 

 

5. Mai Hắc Đế lại kết hiếu với nước Lâm Ấp và nước Chân Lạp để làm ngoại viện.  Từ 

“ngoại viện” có nghĩa là: 

▪ Sự giúp đỡ của triều 

đình. 

▪ Sự giúp đỡ ở bên 

ngoài. 

▪ Tiền trợ cấp của 

chính phủ. 
 

6. Nay ở núi Vệ Sơn huyện Nam Đường, tỉnh Nghệ An, còn có di tích thành cũ của vua 

Hắc Đế.  Từ “di tích” có nghĩa là: 

▪ Dấu vết còn lại từ 

xưa. 

▪ Được đăng trên báo. ▪ Được ghi chép trong 

lịch sử. 
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Thêm Dấu 
(Đọc cho các em thêm dấu.) 

 

Ơ Hoan Chau co mot nguoi ten la Mai 
Thuc Loan noi len chong cu voi quan nha 
Duong. 

Thay quan nha Duong lam nhieu dieu tan 
bao, ong ay ben chieu mo nhung nguoi 
nghia dung, roi chiem giu lay mot cho o 
dat Hoan Chau. 

Vua nha Duong sai quan Noi Thi la Duong 
Tu Huc dem quan sang cung voi quan Do 
Ho la Quang So Khach di danh Mai Hac 
De. 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em viết chính tả.  Sau đó, cho các em đọc lại từng câu.) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc cho các em sửa lỗi chính tả.  Cho các em khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả.  Sau đó, cho các 

em viết lại nguyên câu.) 

 

Mai Hắc Đế lại kết hiếu vối nước Lâm Ấp và nước Chân Lạp đễ làm nghoại 
viện. (3 lỗi) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Mai Hắc Đế thế yếu chốn không nỗi phải thua chại, được ít lâu thì mất. (3 

lỗi) 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Bài Tập – Tập Làm Văn (Đoạn Văn) 

Em hãy chọn một trong những chủ đề dưới đây để viết một đoạn văn: 

▪ Ngày tệ nhất của em. 

▪ Môn thể thao em yêu thích. 

▪ Bộ áo quần mới. 

▪ Kể chuyện một chuyến đi chơi của em. 

Ý CHÍNH CỦA CHỦ ĐỀ 

Dựa trên chủ đề đã chọn, em hãy tự đặt những câu hỏi liên quan đến chủ đề và viết những 

câu trả lời vào những ô sau đây: 

 

Chủ Đề: 

 

Chi Tiết: 

 

Chi Tiết: 

 

Chi Tiết: 

 

Câu Kết: 
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VIẾT THÀNH CÂU VĂN 

Em hãy dùng những ý chính đã kiếm được và thêm các chi tiết về nơi chốn, thời gian, lý 

do, v.v. để viết thành những câu hoàn chỉnh vào các ô sau đây: 

 

Chủ Đề: 

 

Chi Tiết: 

 

Chi Tiết: 

 

Chi Tiết: 

 

Câu Kết: 
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SẮP XẾP THÀNH ĐOẠN VĂN 

Em hãy sắp xếp các câu đã viết theo thứ tự và ráp thành một đoạn văn: 

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 


